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TT
Phòng

thi
SBD Ngày sinh Nơi sinh Lớp Trường THCS Quận/huyện GIẢI

1 502 271 Nguyễn ĐứcHoàng 16/07/2002 Đà Nẵng 93 Nguyễn Khuyến NHẤT
2 502 281 Phan Văn  Hưng 13/02/2002 Đà Nẵng 9/8 Chu Văn An Thanh Khê NHẤT
3 502 283 Đỗ Minh Huy 28/10/2002 Đà Nẵng 93 Nguyễn Khuyến NHẤT
4 502 299 Phạm Nguyên NamKhoa 28/04/2002 Đà Nẵng 9/4 Trưng Vương Hải Châu NHẤT
5 502 294 Đoàn Anh Khoa 24/07/2003 Đà Nẵng 82 Nguyễn Khuyến NHẤT
6 501 260 Đăng Xuân MinhHiếu 12/03/2004 Đà Nẵng 7/8 Nguyễn Văn Cừ Sơn Trà NHẤT

7 502 288
Nguyễn 
Minh 

Huy 24/07/2002 Đà Nẵng 9/10 Nguyễn Huệ Hải Châu NHẤT

8 502 290
Nguyễn 
Trần Duy 

Khang 14/03/2002 Đà Nẵng 9/11 Nguyễn Huệ Hải Châu NHẤT
9 507 365 Nguyễn MạnhTân 15/09/2002 Đà Nẵng 92 Nguyễn Khuyến NHẤT
10 507 381 Võ Viết  Thuận 08/01/2003 Đà Nẵng 8.1 Lương Thế Vinh Liên Chiểu NHẤT

11 508 395
Lương 
Minh

Triết 16/02/2002 Đà Nẵng 92 Nguyễn Khuyến NHẤT
12 507 359 HuỳnhVăn NgSơn 12/03/2002 Đà Nẵng Huỳnh Bá Chánh Ngũ Hành SơnNHÌ
13 507 331 Huỳnh Mai CaoNhân 20/10/2003 Đà Nẵng 8/1 Nguyễn Chí Thanh Sơn Trà NHÌ

14 508 408 Nguyễn Thị Xuân 18/02/2002 Đà Nẵng 96 Nguyễn Khuyến NHÌ

15 507 332 Ngô Thành Nhân 03/03/2002 Đà Nẵng 93 Nguyễn Khuyến NHÌ

16 501 249 Đỗ Trung  Dũng 03/10/2004 Quảng Nam 7.3 Nguyễn Trãi Thanh Khê NHÌ
17 501 265 Phạm Trung Hiếu 08/10/2003 Đà Nẵng 8/1 Lý Tự Trọng Sơn Trà NHÌ

18 502 276
Trần Phan 
Quý

Hoàng 16/08/2003 Đà Nẵng 8/1 Skyline Hải Châu NHÌ
19 507 329 Trương Phan TuNguyên 27/06/2002 Đà Nẵng 96 Nguyễn Khuyến NHÌ
20 507 333 Trần Thành Nhân 26/04/2002 Đà Nẵng 9/2 Lê Độ Sơn Trà NHÌ
21 507 334 Trần Văn Nhân 20/03/2002 Đà Nẵng 9 Nguyễn Khuyến NHÌ
22 507 337 Huỳnh TrungNhật 23/08/2002 Đà Nẵng 92 Nguyễn Khuyến NHÌ
23 507 349 Lê Viết Thanh Quang 26/01/2004 Đà Nẵng 7/8 Nguyễn Văn Cừ Sơn Trà NHÌ

24 507 352 Phan Ngọc  Quý 19/02/2002 Đà Nẵng Huỳnh Bá Chánh Ngũ Hành SơnNHÌ
25 507 358 Huỳnh Phước TrSinh 23/04/2003 Đà Nẵng Huỳnh Bá Chánh Ngũ Hành SơnNHÌ
26 507 361 Trần Viết Sơn 29/04/2003 Lâm Đồng 8.2 Lương Thế Vinh Liên Chiểu NHÌ
27 508 398 Nguyễn Như Trung 06/06/2002 Quảng Bình 9/6 Nguyễn Văn Cừ Sơn Trà NHÌ
28 508 401 Nguyễn AnhTuấn 25/03/2004 Đà Nẵng 7/3 Lê Độ Sơn Trà NHÌ
29 508 406 Đặng Lê Tường Vy 27/08/2002 Đà Nẵng 9/6 Nguyễn Văn Cừ Sơn Trà NHÌ
30 501 228 Nguyễn Trần ThếAnh 25/03/2003 Đà Nẵng 8/1 Lý Tự Trọng Sơn Trà BA
31 501 236 Lê Gia Bảo 01/06/2003 Đà Nẵng 8/2 Trưng Vương Hải Châu BA
32 501 239 Nhiếp Thị Bảo Châu 16/05/2002 Đà Nẵng 9/1 Nguyễn Phú Hường  Hòa vang BA

33 501 255
Lê Công 
Quốc

Hân 27/09/2004 Đà Nẵng 73 Nguyễn Khuyến BA

34 501 266
Phan 
Quang 

Hiếu 09/10/2003 Đà Nẵng 82 Nguyễn Khuyến BA

35 502 280
Nguyễn 
Đức

Hưng 18/01/2004 Đà Nẵng 7/9 Tây Sơn Hải Châu BA

36 502 282 Đỗ Thị Thy  Hương 15/11/2003 Đà Nẵng 87 Nguyễn Khuyến BA

Họ và tên học sinh



37 502 293 Lê Thanh HồngKhánh 23/02/2004 Đà Nẵng 7/1 Lê Độ Sơn Trà BA

38 502 297
Nguyễn 
Tấn

Khoa 09/06/2002 Đà Nẵng 9/8 Chu Văn An Thanh Khê BA
39 502 307 Đặng Hải Long 16/11/2002 Đà Nẵng 9/1 Lý Tự Trọng Sơn Trà BA

40 502 315
Phan 
Quang 

Minh 06/06/2004 Đà Nẵng 73 Nguyễn Khuyến BA
41 507 326 Đàm Phúc Nguyên 07/09/2002 Đà Nẵng 9.5 Nguyễn Trãi Thanh Khê BA
42 507 327 Trần Đình Nguyên 17/08/2002 Đà Nẵng 9/6 Chu Văn An Thanh Khê BA

43 507 335
Trương 
Minh 

Nhân 15/03/2003 Đà Nẵng 86 Nguyễn Khuyến BA
44 507 342 Phan Thị XuânNữ  17/12/2003 Đà Nẵng 8/1 Nguyễn Chí Thanh Sơn Trà BA
45 507 376 Lê Quang Thiện 30/11/2004 Đà Nẵng 7/2 Lê Độ Sơn Trà BA
46 508 386 Bùi Đình Toàn 02/06/2002 Đà Nẵng 9/2 Lê Độ Sơn Trà BA
47 508 387 Đặng Nguyễn Ngọc Toàn 17/07/2004 Đà Nẵng 7/8 Nguyễn Văn Cừ Sơn Trà BA
48 508 403 Nguyễn Vũ KhánhUy 08/04/2003 Đà Nẵng 8/1 Phạm Ngọc Thạch Sơn Trà BA
49 508 405 Nguyễn Lê ĐVũ 26/03/2002 Đà Nẵng 9/1 Nguyễn Phú Hường  Hòa vang BA
50 508 408C Lê Anh Quân 15/01/1902 Bình Định 9/5 Nguyễn Khuyến BA

51 501 241
Nguyễn 
Thế 

Dân 29/04/2002 Đà Nẵng 9/12 Nguyễn Huệ Hải Châu BA
52 501 254 Võ Duy Hải 05/08/2003 Đà Nẵng 8/7 Nguyễn Văn Cừ Sơn Trà BA

53 502 295
Huỳnh 
Minh

Khoa 01/05/2002 Đà Nẵng 9/6 Nguyễn Đình Chiểu Thanh Khê BA
54 502 300 Trần Văn Khoa 24/05/2004 Đà Nẵng 7/8 Nguyễn Văn Cừ Sơn Trà BA

55 502 303
Trương 
Thanh 

Lâm 12/10/2004 Đà Nẵng 7/1 Kim Đồng Hải Châu BA

56 502 305
Trần Thị Ki
ều 

Linh 18/03/2002 Đà Nẵng Huỳnh Bá Chánh Ngũ Hành SơnBA
57 502 306 Nguyễn Văn Lợi 07/04/2002 Đà Nẵng 9/1 Nguyễn Phú Hường  Hòa vang BA
58 507 343 Tán Khánh Phong 22/01/2005 Đà Nẵng 6/2 Lê Độ Sơn Trà BA

59 507 357
Nguyễn 
Viết

Sáng 10/03/2002 Đà Nẵng 9/8 Chu Văn An Thanh Khê BA

60 507 378
Nguyễn 
Phú

Thịnh 27/07/2004 Đà Nẵng 7/11 Tây Sơn Hải Châu BA
61 507 379 Nguyễn Đạo Thông 02/02/2002 Đà Nẵng 9/1 Lê Độ Sơn Trà BA

62 507 380
Ngô Thị 
Anh

Thư 15/03/2002 Đà Nẵng 9/6 Trần Quý Cáp Cẩm Lệ BA

63 508 385
Lê Văn 
Anh 

Tín 01/02/2002 Đà Nẵng 9/4 Chu Văn An Thanh Khê BA
64 508 397 Đỗ Thành Trung 19/04/2003 Đà Nẵng 84 Nguyễn Khuyến BA
65 508 404 Hồ Quốc Việt 08/02/2003 Đà Nẵng 8.1 Nguyễn Thái Bình Liên Chiểu BA
66 501 235 Hồ Gia  Bảo 11/12/2003 Đà Nẵng 8/1 Skyline Hải Châu KK
67 501 238 Nguyễn MinhChánh 06/11/2002 Đà Nẵng 9/1 Hoàng Sa Sơn Trà KK

68 501 240 Trương Tấn Cường 09/01/2003 Đà Nẵng 83 Nguyễn Khuyến KK

69 501 256 Lê Thị Thu  Hằng 19/03/2003 Đà Nẵng 8.3 Nguyễn Thái Bình Liên Chiểu KK

70 501 257
Đỗ Hữu 
Thanh  

Hiền 13/07/2002 Đà Nẵng 9/1 Đỗ Thúc Tịnh Hòa vang KK
71 501 263 Nguyễn Hiếu 30/07/2002 Đà Nẵng 9/1 Lê Hồng Phong Hải Châu KK
72 501 267 Vũ Trung Hiếu 23/07/2002 Đà Nẵng 9/6 Nguyễn Đình Chiểu Thanh Khê KK
73 502 268 Châu Diễm Hoàng 28/10/2003 Đà Nẵng 8/1 Lý Tự Trọng Sơn Trà KK

74 502 272
Nguyễn 
Huy

Hoàng 10/04/2002 Đà Nẵng 9/6 Nguyễn Đình Chiểu Thanh Khê KK
75 502 275 Trần Ngọc Hoàng 13/03/2002 Đà Nẵng 9/4 Phạm Ngọc Thạch Sơn Trà KK
76 502 277 Võ Việt Hoàng 15/06/2002 Đà Nẵng 9/1 Lý Thường Kiệt Hải Châu KK



77 502 289
Nguyễn 
Quang 

Huy 06/03/2005 Đà Nẵng 6/10 Nguyễn Huệ Hải Châu KK

78 502 296
Ngô Tấn 
Anh

Khoa 05/09/2002 Đà Nẵng 9/1 Nguyễn Văn Linh (CLE)Cẩm Lệ KK
79 502 312 Từ Thị Ngọc Mai 16/09/2003 Đà Nẵng Huỳnh Bá Chánh Ngũ Hành SơnKK
80 502 313 Đinh Thị Khánh Minh 17/07/2003 Đà Nẵng 8/1 Nguyễn Chí Thanh Sơn Trà KK
81 502 314 Nguyễn XuânMinh 20/10/2004 Đà Nẵng 7/1 Lý Tự Trọng Sơn Trà KK
82 502 320 Lê Hải  Nam 29/04/2003 Đà Nẵng 8/7 Nguyễn Văn Cừ Sơn Trà KK

83 507 324
Nguyễn Thị 
Như

Ngọc 22/06/2003 Đà Nẵng 87 Nguyễn Khuyến KK

84 507 336 Đinh Thành Nhật 19/12/2005 Đà Nẵng 62 Nguyễn Khuyến KK

85 507 338
Lê Nguyễn 
Yến

Nhi 17/07/2003 Đà Nẵng 8/3 Nguyễn Phú Hường  Hòa vang
KK

86 507 340 Trần Yến  Nhi 12/06/2003 Đà Nẵng 8/1 Cao Thắng Sơn Trà KK

87 507 345 Trần Quang Phúc 05/12/2003 Đà Nẵng 8/1 Skyline Hải Châu KK
88 507 355 Trần Hữu Sang 02/09/2003 Đà Nẵng 8/4 Nguyễn Phú Hường  Hòa vang KK
89 507 363 Đỗ Thành Tâm 09/01/2005 Đà Nẵng 6/11 Tây Sơn Hải Châu KK

90 507 366
Nguyễn 
Ngọc

Thạch 31/10/2002 Đà Nẵng 9/8 Chu Văn An Thanh Khê KK
91 507 369 Mai Văn  Thành 23/04/2003 Nghệ An 8.1 Nguyễn Lương Bằng Liên Chiểu KK
92 507 372 Mai Thị ThanhThảo 20/10/2002 Đà Nẵng 9/1 Lý Tự Trọng Sơn Trà KK

93 507 373
Nguyễn 
Hương 
Phước

Thảo 13/10/2003 Đà Nẵng 8.2 Nguyễn Thái Bình Liên Chiểu
KK

94 507 375 Lê Phú Thiện 04/11/2002 Đà Nẵng 9/5 Nguyễn Đình Chiểu Thanh Khê KK
95 507 382 Phạm Thị HoThương 17/08/2002 Nghệ An 9/1 Hoàng Sa Sơn Trà KK

96 508 394
Trần 
Nguyên 

Trí 19/12/2002 Đà Nẵng 9/2 Nguyễn Thị Minh KhaiThanh Khê KK
97 508 399 Đỗ Mạnh Trường 19/06/2002 Hà Nội 9/5 Nguyễn Đình Chiểu Thanh Khê KK
98 508 400 Dương MinhTrường 07/05/2003 Đà Nẵng 8/2 Sào Nam Hải Châu KK
99 508 407 Mai Hạ Vy 16/03/2002 Huế 9/1 Phan Bội Châu Sơn Trà KK


